
Stt Họ và Tên Lớp MSSV
Số dự

 đoán

Cộng điểm

rèn luyện
Ghi chú

1 Lê Nguyễn Trọn 19C1-VSL2 19004523 75 10
Giải nhất 

tuần 4

2 Nguyễn Lê Hồng Xuân 18T4-TCD1 18000826 52 2

3 Trần Thị Xuân Nhi 18T4-TCD1 18001244 265 2

4 Võ Quốc Trung 19C1- KXD1 19003063 75 2

5 Phạm Đặng Thảo Vy 19C1-CNM1 19002563 85 2

6 Võ Thanh Tùng 20C1-CNO2 20001428 87 2

7 Thạch Thành 20C1-CNO2 20002667 64 2

8 Nguyễn Lê Hiếu Thịnh 19T4-LTM1 19000854 25 2

9 Phạm Thùy Linh 19C1-CNM1 19004047 40 2

10 Trần Thanh Phong 20C1-CNO2 20001900 87 2

11 Huỳnh Thị Trinh 20C1-CNM1 20002237 82 2

12 Nguyễn Tuấn Tài 19C1-LDL1 19003383 85 2

13 Nguyễn Duy Thuận 20C1-TKĐ1 20003063 52 2

14 Nguyễn Thị Thu Hoài 19T4-QTD1 19001443 130 2
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15 Trần Minh Bảo 19C1-LDL1 19002407 82 2

16 Lý Quốc Vinh 20C1-CTM1 20004490 100 2

17 Lý Bích Ngọc 19T4-CNM1 19000914 97 2

18 Huỳnh Phước Trung 19C1-CMT1 19001938 79 2

19 Đinh Ngọc Xuân Mai 20C1-CNM1 20003222 137 2

20 Lê Thị Minh Tâm 19C1-DDT2 19002650 77 2

21 Lê Quí Long 20C1-LTM1 20002542 25 2

22 Đinh Ngọc Tú 19C1-DDT2 19003909 221 2

23 Lê Tuấn Kiệt 19C1-CMT1 19003973 100 2

24 Biện Thành Thi 19C1-ĐĐT2 19004015 167 2

25 Võ Duy Thanh 19C1-DDT2 19004216 139 2

26 Lê Tấn Duy 19C1-LDL1 19002830 99 2

27 Nguyễn Văn Lâm 19C1-KXD1 19004210 456 2

28 Mai Văn Quang 19C1-DDT2 19004297 113 2

29 Bùi Quang Vinh 20C5-CĐT1 20004665 83 2

30 Trần Ngọc Trang 19T4-CNM1 19000855 250 2

31 Vũ Trường Khanh 19T4-LTM1 19000014 85 2

32 Nguyễn Quốc Thịnh 19C1-LDL1 19003562 75 2

33 Nguyễn Ngọc Trinh 19T4-CNM1 19000574 95 2

34 Phạm Hoài Anh 19T4-CNM1 19002590 94 2

35 Nguyễn Thanh Triều 19C1-KXD1 19002864 80 2
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36 Nguyễn Tấn Sĩ 19C1-DDT2 19005237 72 2

37 Quảng Trần Minh Thông 20C1-CNO12 20004131 49 2

38 Phan Thị Quế Anh 19C1-KTD1 19004017 89 2

39 Chang Khanh Quyên 19T4-CNM1 19000259 80 2

40 Trần Lâm Trường 20C1-LTM1 20000294 79 2

41 Châu Cư Huy 19T4-LTM1 19000372 28 2

42 Võ Anh Kiệt 19C1-LDL1 19004305 82 2

43 Trần Thị Thanh Trúc 19T4-CNM1 19000256 100 2

44 Trần Vũ Hồng Anh 19T4-CNM1 19000561 100 2

45 Phan Tấn Phát 19C1- KXD1 19004300 200 2

46 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 20T4-CNM1 20000204 88 2

47 Sú Huệ Duyên 19T4-CNM1 19000905 100 2

48 Lê Xuân Ngọc 20C1-QTM1 20005408 90 2

49 Vũ Ngọc Mai Khanh 19T4-CNM1 19000015 777 2

50 Phạm Thị Lan Anh 19C1-CNM1 19004043 92 2

51 Dương Khánh Uyên 19T4-CNM1 19001376 85 2

52 Nguyễn Ngọc Hoàng An 19T4-LTM1 19000094 100 2

53 Nguyễn Huỳnh Phát 19T4-LTM1 19000128 85 2

54 Nguyễn Văn Quí
 19C1- KXD1 19005429 200 2

55 Nguyễn Thị Huỳnh Như 19T4-CNM1 19001619 90 2

56 Lương Đoàn Anh Tùng 20C1-QTM1 20007585 95 2
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57 Nguyễn Ngọc Hoàng Ân 19T4-LTM1 19000095 90 2

58 Vũ Nguyễn Hải Nam 19T4-ĐĐT1 19000651 93 2

59 Lương Đoàn Anh Tùng 20C1-QTM1 20007585 95 2

60 Nguyễn Tuấn Tài 19C1-LDL1 19003383 85 2

61 Lê Tấn Duy 19C1-LDL1 19002830 99 2

62 Trần Quốc Đạt 19C1-LDL1 19003229 99 2

63 Nguyễn Trí Đạt 19C1-LDL1 19004027 142 2

64 Lê Tuấn Anh 19C1-LDL1 19002446 12 2

65 Hà Thuý Vy 19C1-KTD1 19004380 79 2

66 Phan Minh Trân 20C1-ĐCN1 20003773 89 2

67 Huỳnh Ngọc Minh Thư 20C1-TKĐ1 20002049 96 2

68 Trần Chí Nhân 20T4-CKC1 20002090 18 2

69 Đinh Ngọc Anh Tuấn 20C1-CNO2 20002020 16 2

70 Đỗ Quỳnh Như 19C1-CNM1 19004265 70 2

71 Trần Khán Vĩ 19C1-VSL2 19004516 76 2

72 Bùi Quốc Toàn 19C1 - CNO7 19002406 369 2

73 Nguyễn Quốc Trạng  20C3-CNO1 20000760 99 2

74
Hoàng Nguyễn Phương 

Khanh
 19T4- LTM2 19001535 95 2

75 Trần Phúc Dương  20C3-CNO1 20000872 85 2

76 Lâm Thành Nhân  19C1-CNO6 19002287 82 2

77 Trịnh Đạt Hưng 19C1-CNO4 19003679 101 2
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78 Ngô Thị Linh Trang 19C1-KTD1 19004114 82 5

79 Phan Thị Thanh Ngân 19C1-KTD1 19003020 79 5

(Đã ký)

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Lương Xuân Thịnh

BÍ THƯGhi chú: Có  79    sinh viên tham gia.
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